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UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-SVHTTDL         Hà Giang, ngày         tháng         năm    
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách cơ sở lưu trú được xếp hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang  

 
 

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; 

Căn cứ Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Giang Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang; 

Căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn: TCVN 4391:2015; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang thông báo danh sách 38 cơ 

sở lưu trú được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Khách sạn 3 sao: 04 cơ sở 

2. Khách sạn 2 sao: 14 cơ sở 

3. Khách sạn 1 sao: 20 cơ sở 

- Thời hạn xếp hạng cơ sở lưu trú: 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định.  

(Có danh sách kèm theo) 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở Văn hóa, TT&DL; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Văn phòng, Phòng QLDL, Thanh tra Sở 

Văn hóa, TT&DL; 

- Trung tâm TTXTDL (đăng tải lên  

hệ thống của ngành); 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- VNPT Ioffice; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 

 

 



 

 

DANH SÁCH  

Cơ sở lưu trú được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang  
 

TT 
Tên khách 

sạn 
Tên chủ cơ sở Địa chỉ Điện thoại 

Loại 

hạng 

Số 

phòng 

Số 

giường 
Ngày xếp hạng 

I THÀNH PHỐ HÀ GIANG: 14 cơ sở  

1 Cao Nguyên Lục Văn Chương 
Số 297, Nguyễn Thái Học, Tổ 8  

P.Trần Phú 
0946437686 3 sao 40 75 

Số 272/QĐ-SVHTTDL 

ngày 31/8/2020 

2 Huy Hoàn Hoàng Huy Hoàn 
Số 395, Nguyễn Trãi, Tổ 10 

P.Nguyễn Trãi 
0982456388  3 sao 67 117 

Số 416/QĐ-SVHTTDL 

ngày 05/11/2018 

3 
Hoàng Gia 

(Royal) 
Trần Thị Nhung 

Số 91+89, Lê Quý Đôn, Tổ 6 

phường Nguyễn Trãi 
0947901999  2 sao 21 35 

Số 159 QĐ-SVHTTDL 

ngày 22/5/2020 

4 Anh Tú Hoàng Ngọc Lương 
Đường QL2, thôn Cầu Mè, xã 

Phương Thiện 
0984791966  2 sao 35 73 

Số 98/QĐ-SVHTTDL 

ngày 08/4/2020 

5 Tiamo Đặng Thị Duyên Hiền 
Số 56, Nguyễn Thái Học, Tổ 22 

phường Minh Khai 
0946133619  2 sao 20 25 

Số 327/QĐ-SVHTTDL 

ngày 30/9/2020 

6 Kiến Vàng Nguyễn Thị Thu Minh 
Số 4, Yết Kiêu, Tổ 5 phường 

Nguyễn Trãi 
0913271272  2 sao 20 38 

Số 161/QĐ-SVHTTDL 

ngày 22/5/2020 

7 Anh Quân Phạm Quang Oanh 
Số 24, Nguyễn Thái Học, Tổ 16 

P. Minh Khai 

0983264336 

0973695150 
1 sao 12 20 

Số 158/QĐ-SVHTTDL 

ngày 22/5/2020 

8  Đá Vàng Chu Thị Hồng 
Số 65E, Nguyễn Thái Học, Tổ 10  

P.Minh Khai 
0818471588  1 sao 10 20 

Số 279/QĐ-SVHTTDL 

ngày 10/9/2019 

9 Khánh Huyền Phạm Văn Sâm 
Số 153, đường Trần Hưng Đạo, 

Tổ 5,  P.Nguyễn Trãi 
0837066567  1 sao 12 28 

Số 72/QĐ-SVHTTDL 

ngày 27/3/2019 

10 Hoàng Hoa Hoàng Thị Lê Hoa 
Số 159, Nguyễn Trãi, Tổ 15  

P.Nguyễn Trãi 
0914349541 1 sao 30 70 

Số 178/QĐ-SVHTTDL 

ngày 13/6/2019 

11 Phú Minh Lê Thị Thúy 
Số 31, Nguyễn Văn Cừ, Tổ 22 

P.Minh Khai 
0913313387  1 sao 20 25 

Số 280/QĐ-SVHTTDL 

ngày 11/9/2019 

12 Hương Thảo 2 Lê Duy Hưng 
Số 350, Lý Tự Trọng, Tổ 13, 

phường Trần Phú 
0918977646  1 sao 15 22 

Số 160/QĐ-SVHTTDL 

ngày 22/5/2020 

13 Hoa Hồng Phạm Văn Khu 
Số 1A, Phùng Hưng, Tổ 09 P. 

Trần Phú 
0893818868 1 sao 15 30 

Số 193/QĐ-SVHTTDL 

ngày 26/6/2020 



 

 

14 Hải Yến Lục Thị Thơ 
Số 229, Nguyễn Thái Học, tổ 7 

P.Trần Phú  
0912123013 1 sao 14 32 

Số 207/QĐ-SVHTTDL 

ngày 23/6/2021 

II HUYỆN BẮC QUANG: 02   

15 
Resort Tả 

Phìn Hồ 
Hoàng Thị Quyết Thôn Phìn Hồ 3, xã Tân Thành 0977985020 2 sao 18 37 

Số 471/QĐ-SVHTTDL 

ngày 08/12/2020 

16 Huy Anh Nguyễn Văn Hải Tổ 10, thị trấn Việt Quang 0941899666 1 sao 14 21 
Số 60/QĐ-SVHTTDL 

ngày 01/3/2019 

III HUYỆN QUANG BÌNH: 01 cơ sở  

17 Tiến Anh Đỗ Kiến Hùng Tổ 3, thị trấn Yên Bình 02193820084 1 sao 17 25 
Số 258/QĐ-SVHTTDL 

ngày 13/8/2020 

IV HUYỆN HOÀNG SU PHÌ: 02 cơ sở   

18 
Panhou 

Village Resort 
Trần Thị Lan Phương 

Thôn Làng Giang xã Thông 

Nguyên 
02193833535 2 sao 20 84 

Số 38/QĐ-SVHTTDL 

ngày 29/01/2019 

19 
Hoàng Su Phì 

Green 
Phạm Thị Giang Khu II – thị trấn Vinh Quang 0388927652 2 sao 25 33 

Sô 227/QĐ-SVHTTDL 

ngày 14/7/2020 

V HUYỆN QUẢN BẠ: 01 cơ sở  

20 Tam Sơn Nguyễn Thị Tạ Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0977189333 2 sao 40 63 
Số 147/QĐ-SVHTTDL 

ngày 30/4/2021 

VI HUYỆN YÊN MINH: 02  cơ sở 

21 Phương Đông Đỗ Ngọc Thuận Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0335161288 3 sao 51 80 
Số 364/QĐ-SVHTTDL 

ngày 11/11/2019 

22 Thảo Nguyên Nguyễn Doãn Xương Tổ 3, thị trấn Yên Minh 02193852297 2sao 64 115 
Số 176/QĐ-SVHTTDL 

ngày 21/5/2018 

VII HUYỆN ĐỒNG VĂN: 12 cơ sở 

23 Hoa Cương Nguyễn Thị Hoa Tổ 4, thị trấn Đồng Văn 02193856868 3 sao 82 165 
Số 396/QĐ-SVHTTDL 

ngày 11/12/2019 

24 Trường Anh 2 Nguyễn Xuân Trường  Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0947010773 2 sao  50 115 
Số 397/QĐ-SVHTTDL 

ngày 12/12/2019 



 

 

25 Hoàng Ngọc Nguyễn Kiến Ngọc Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 02193856202 2 sao 45 80 
Số 49/QĐ-SVHTTDL 

ngày 15/02/2019 

26 Trường Anh 1 Nguyễn Xuân Trường Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 02193859858 2 sao 20 20 
Số 116/QĐ-SVHTTDL 

ngày 13/4/2021 

27 Đá Nhớ Cao Ngọc Hồi Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 02193852888 1 sao 20 42 
Số 01/QĐ-SVHTTDL 

ngày 04/01/2021 

28 Thiên Hương Lương Đình Đoàn Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 02193856208 1 sao 15 27 
Số 64/QĐ-SVTTDL 

ngày 28/10/2020 

29 Thái Thịnh Lượng Triệu Thuận Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0985248741 1 sao 10 23 
Số 367/QĐ-SVTTDL 

ngày 28/10/2020 

30 Lâm Gia Phạm Thị Thanh Huyền Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0974521038 1 sao 19 28 
Số 476/QĐ-SVHTTDL 

ngày 14/12/2020 

31 Đại Lâm Vũ Huyền Trang Tổ 7, thị trấn Đồng Văn 0869906663 1 sao 16 28 
Số 177/QĐ-SVHTTDL 

ngày 21/5/2018 

32 Huy Hoàng Đoàn Xuân Huy Tổ 2, thị trấn Đồng Văn 0965339333 1 sao 18 28 
Số 178/QĐ-SVHTTDL 

ngày 21/5/2018 

33 Quỳnh Như Lưu Thị Hương Tổ 2, thị trấn Đồng Văn 0987372139 1 sao 16 32 
Số 477/QĐ-SVHTTDL 

ngày 25/12/2018 

34 Hoàng Vân Hoàng Quốc Hưng Tổ 2, thị trấn Đồng Văn 02193882888 1 sao 16 25 
Số 111/QĐ-SVHTTDL 

ngày 13/4/2021 

VIII HUYỆN MÈO VẠC: 04 cơ sở 

35 Xuân Hạc Đinh Thị Hải Ninh Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc 0972386687 2 sao 22 41 
Số 475/QĐ-SVHTTDL 

ngày 25/12/2018 

36 Tiến Tài Lưu Văn Thảo Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc 0915875323 2 sao 21 41 
Số 191/QĐ-SVHTTDL 

ngày 25/6/2020 

37 Hoa Cương Phạm Thị Quyên Tổ 2, thị trấn Mèo Vạc 0944571888 1 sao 27 56 
Số 476/QĐ-SVHTTDL 

ngày 25/12/2018 

38 Mai Đào 2 Nguyễn Công Đại Tổ 2, thị trấn Mèo Vạc 0969669456 1 sao 38 70 
Số 192/QĐ-SVHTTDL 

ngày 25/6/2020 
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